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Câu 1. Dãy nào sau đây đều gồm các chất thuộc loại polime?

A. Metan, etilen, polietilen                           B. Metan, tinh bột, polietilen

C. Poli (vinyl) clorua, etilen, polietilen        D. Poli (vinyl) clorua, tinh bột, polietilen

Câu 2. Nhỏ từ từ dung dịch axit HCl vào cốc đựng một mẩu đá vôi nhỏ cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây có thể quan sát được?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan.                   B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.

C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan.        D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần và tan hết.

Câu 3. Đốt cháy chất hữu cơ X trong oxi tạo ra sản phẩm là CO2, H2O và khí N2.  X là

            A. xenlulozơ                B. tinh bột                 C. protein                  D. poli (vinyl clorua)

Câu 4. Chỉ dùng dung dịch iot và dung dịch AgNO3 trong NH3 có thể phân biệt được mỗi chất trong nhóm nào sau đây?

A. Axit axetic, glucozơ, saccarozơ.                 B. Xenlulozơ, rượu etylic, saccarozơ.

C. Hồ tinh bột, rượu etylic, glucozơ .              D. Etilen, rượu etylic, glucozơ.

Câu 5. Để pha loãng axit sunfuric đặc, người ta rót

A. Axit sunfuric đặc từ từ vào nước và khuấy đều.

B. Nước từ từ vào axit sunfuric đặc và khuấy đều.

C. Axit sunfuric đặc từ từ vào axit sunfuric loãng và khuấy đều.

D. Nhanh H2O vào axit sunfuric.

Câu 6. Cho phương trình hoá học sau :

?H2SO4 (đặc, nóng) + ?Cu → ?CuSO4 + ?SO2 + ?H2O

Hệ số thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi trong phương trình hoá học trên lần lượt là

A. 1, 2, 1, 1, 1.                                  B. 2, 2, 1, 1, 1.

C. 2, 2, 1, 1, 2.                                  D. 2, 1, 1, 1, 2.

Câu 7. Khi phân tích 1 oxit sắt, thấy oxi chiếm 30% về khối lượng, oxit đó là

           A. FeO.                B. Fe2O3.                     C. Fe3O4.                   D. cả 3 oxit trên.

Câu 8. Cho phương trình hoá học sau : Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O. X là

          A . CO.                        B. Cl2.                         C. CO2.                        D. NaHCO3.

Câu 9. Dãy các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

          A. Na, Fe.                   B. K, Na.                      C. Al, Cu.                     D. Mg, K.

Câu 10. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch ?

A. CO2 và KOH 



B. Na2CO3 và HCl 

C. KNO3 và NaHCO3 


D. NaHCO3 và NaOH.

Câu 11. Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brom là

A. CH4, C6H6.                                   
B. C2H4, C2H2.

C. CH4, C2H2.                                    
D. C6H6, C2H2.

Câu 12. Kim loại X có những tính chất hóa học sau:

- Phản ứng với oxi khi nung nóng.

- Phản ứng với dung dịch AgNO3 giải phóng Ag.

- Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hoá trị II. Kim loại X là

                       A. Cu                         B. Na                              C. Al                                D. Fe

Câu 13.  Cho các phương trình hoá học:

1. Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2   + Pb

2. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2    + Cu

3. Pb + Cu(NO3)2 → Pb(NO3)2    + Cu

4. Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2 Ag

Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hoá học là:

           A. Pb, Fe, Ag, Cu                                             B. Fe, Pb, Ag, Cu

           C. Ag, Cu, Pb, Fe                                             D. Ag, Cu, Fe, Pb.

Câu 14. Dùng dung dịch nào sau đây để làm sạch Ag có lẫn Al, Fe, Cu ở dạng bột?

        A. H2SO4 loãng                       B. FeCl3                     C. CuSO4                          D. AgNO3
Câu 15. Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?

A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;

B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;

C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;

D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

Câu 16. Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố, tỉ khối của A so với hiđro là 22. Hợp chất A là

            A. C2H6.                     B. C3H8.                    C. C3H6.                        D. C4H6.

Câu 17. Để nhận biết các lọ mất nhãn riêng biệt gồm CO2,CH4, C2H4, ta dùng các thuốc thử là

A. Nước vôi trong.




B. Dung dịch brom.

C. Nước vôi trong và dung dịch brom.

D. Nước và giấy quỳ tím.

Câu 18. Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 650 ml rượu 40o là

           A. 225 ml.                    B. 259 ml.                    C. 260 ml.                       D. 360 ml.

Câu 19. Benzen không phản ứng với chất nào sau đây ?

             A. Br2/Fe                    B. O2                         C. H2                              D. Na.

Câu 20. Rượu etylic có công thức cấu tạo là

A. CH3-O-CH3.                                B. CH3 – CH2 - OH.

C. CH3OH                                       D. CH3 – CH2 – CH2 - OH.

Câu 21. Người ta thường bôi vôi vào chỗ ong, kiến đốt sẽ đỡ đau .Do trong nọc của ong, kiến, nhện (và một số côn trùng  khác) có axit hữu cơ tên là axit formic. Vôi là chất bazơ nên trung hòa axit làm ta đỡ đau. Công thức hóa học của axit fomic là:
A. CH3-COOH.                                B. H - COOH.

C. CH3OH                                       D. CH3 – CH3.
Câu 22. Kim loại nào dưới đây có thể tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

A.Al, Zn

B.Zn, Au

C.Mg, Ag

D.Na, Al

Câu 23. Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại:

A. Na                           B. Zn                           C. Al                              D. K

Câu 24. Các khí ẩm nào dưới đây được làm khô bằng CaO : 

A. CO2 
                    B. Cl2                          C. N2 .  
            
D. HCl.
Câu 25. Các khí sau, khí nào có tính tẩy màu khi bị ẩm:

A.CO2


B.Cl2


C.H2


D.CO

Câu 26. Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

A. Ca3(PO4)2

B. K2SO4               C. NH4Cl                 
D. KCl

Câu 27. Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nguyên tố đó là nguyên tố nào sau đây:

	A. Ca
	B. Mg
	C. Fe
	D. Cu


Câu 28. Những chất nào dưới đây là thù hình của nhau:

A.SO2 và SO3

B.CO và CO2

C. O2 và O3

D. FeO, Fe2O3, Fe3O4
Câu 29. Không được dùng lọ thủy tinh để chứa dung dịch:
A.HF


B.HCl


C.H2SO4

C.HNO3
Câu 30. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đến khi kết tủa không tạo thêm được nữa thì dừng. Lọc lấy kết tủa đem nung thì chất rắn thu được là:

A. Cu



B. Cu2O

C. CuO

D. CuO2 

Câu 31. Cho 5,4 g một kim loại hóa trị (III) tác dụng với Clo có dư thu được 26,7g muối. Kim loại đem phản ứng là:
A. Fe


B. Al



C. Cr


D. Đáp án khác
Câu 32. Cho lá Sắt có khối lượng 8,4 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian nhấc lá Sắt ra, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng lá Sắt là 10 g.Khối lưọng muối sắt tạo thành trong dung dịch là:

A. 30,4


B. 22,4



C. 15,2


D. 10,4
Câu 33. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Thành phần khối lượng của kim loại Cu trong hỗn hợp  là:
A. 61,9%

B. 38,1%


C. 40%

D. 60%
Câu 34. X là hỗn hợp khí gồm metan và etylen. Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X qua bình brom dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra khỏi bình. Phần trăm thể tích etylen trong X là:

A. 40%

B. 46,3%

C. 60%

D. 53,97%
Câu 35. 1,12 lít khí etylen (đktc) có thể làm mất màu vừa đủ một thể tích dung dịch Br2 2M là:

A. 0,1 lít

B. 0,025 lít

C. 1,12 lít

D. 0,56 lít

Câu 36. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,5M  Thành phần phần trăm khối lượng CuO trong hỗn hợp là:

A. 30%

B. 70%

C. 40%

D. 60%
Câu 37. Cho 1 gam hợp kim của Natri tác dụng với nước ta thu được kiềm; để trung hòa kiềm đó cần phải dùng 50 ml dung dịch HCl 0,2 M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:

	A. 39,5%
	B. 23%
	C. 24%
	D. 29%


Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn 1,17 gam hiđrocacbon (A) thu được 2,016 lít CO2 (đktc) và 0,81 gam H2O. Biết rằng số mol của (A) bằng số mol của 0,336 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của (A) là:

 A. CH4    

B. C2H4  

C. C2H2    

D. C6H6
Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon. Lấy toàn bộ khí CO2 sinh ra cho vào 150ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 1M thì thu được 10 gam kết tủa. Công thức phân tử của hiđrocacbon có thể là:

 A. C3H6    

B. CH4  

C. C2H2    

D. C6H6
Câu 40. Cho 25,2 gam glucôzơ lên men rượu. Khối lượng rượu thu được lần lượt  là : (hiệu suất 100%) :

A. 12,88 

B. 1,28

C. 6,44


D. 25,76
(Cho khối lượng mol của: H=1, O=16, Cl= 35,5, Mg =24 Ba =137, C=12,Cu = 64, Na=23, S =32, Zn=65, Fe=56, Ca=40)
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